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NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông  Ngô Thế Minh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Thái Trân; 

2. Bà Lương Thị Kim Ngân. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Huỳnh Minh Nhựt - thư ký Tòa án 

nhân dân thị xã Tân Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Bảo Thịnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2021  t i tr  s  T a án nhân dân thị xã Tân Châu x t 

x  sơ th m công khai v  án dân sự sơ th m th   ý số: 62/2021/TLST- DS ngày 

17/5/2021 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo  uyết định đưa v  án 

ra x t x  số: 2  2022  Đ   T-D  ngày  9/4/2022, gi a các đương sự: 

        1. Nguyên đơn: Bà Ph m Thị Thu L  sinh năm  969. Nơi cư trú: ấp H, xã A, 

thị xã T  tỉnh An Giang; có mặt  

         2. Bị đơn: Bà Võ Thị Đ  sinh năm  950. Nơi cư trú: ấp T, xã A, thị xã T  tỉnh 

An Giang; có mặt  

         3. Người có quy n  ợi và nghĩa v   iên quan: Bà Trương Thị N  sinh năm 

1973; địa chỉ cư trú: ấp T, xã A  thị xã T  tỉnh An Giang; có mặt.   

         4. Người  àm chứng: 

         4. . Ông Phan Văn N  sinh năm  959; địa chỉ cư trú: ấp H, xã A  thị xã T, 

tỉnh An Giang; vắng mặt. 

         4.2. Ang Nguyễn Tuấn K  sinh năm 2000; địa chỉ cư trú: ấp H, xã A  thị xã T, 

tỉnh An Giang; vắng mặt                  

 



 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          - Nguyên đơn bà Ph m Thị Thu L trình bày: Bà Võ Thị Đ có vay của bà L số 

ti n  69.000.000 đồng và bà Đ có  ăn tay vào 02 biên nhận nợ như sau: Biên nhận 

12/8/2020 bà Đ ký nhận   7.000.000 đồng  phần này bà Đ nhận 05 đợt bà L có ghi 

vào sổ như sau: Đợt 0  ngày  3 4 2020 vay 50.000.000 đồng  đợt 02 ngày 

 5 5 2020 vay  7.000.000 đồng  đợ 03 ngày 20 6 2020 vay 20.000.000 đồng  đợt 

04 ngày  6 7 2020 vay  2.000.000 đồng  đợt 05 ngày  2 8 2020 vay  8.000.000 

đồng. Đối với biên nhận ngày 06 9 2020 thì bà Đ đến vay thêm 52.000.000 đồng. 

Đối với  ãi suất thì hai bên thỏa thuận 3% tháng  hình thức nộp  ãi hàng tháng  khi 

đó bà Đ có nộp cho bà L được 03 tháng  ãi  thực tế bà Đ vay số ti n đến 

50.000.000 đồng  bà Đ nộp cho bà L 03 tháng lãi nêu trên  sau đó bà Đ hứa bán đất 

cho bà Loan thì tôi không tính  ãi n a. Bà L yêu cầu bà Đ trả vốn  69.000.000 

đồng và  ãi suất từ khi vay đến nay (có trừ đi 03 tháng  ãi mà bà Đ nộp trước đây  

mỗi tháng bà Đ nộp cho bà L 1.500.000 đồng trên số vốn 50.000.000 đồng vốn). 

Bà L thừa nhận có gi  bản chính giấy chứng nhận quy n s  d ng đất số 02787. 

  DĐ  D  ngày  5  0 200  do bà Võ Thị Đ đứng tên. 

       - Bà Võ Thị Đ trình bày: Bà Đ khẳng định bà chỉ vay dùm cho bà N 0   ần của 

bà L số ti n 35.000.000 đồng và có  ăn tay vào biên nhận 35.000.000 đồng chứ 

ngoài ra bà không  ăn tay vào biên nhận nào cả  biên nhận bà Đ  ăn tay với bà L bà 

không nhớ ngày tháng  bà Đ chỉ nhớ vào năm 20 9. Ti n vay của bà L bà giao cho 

bà N và hàng tháng bà N nộp  ãi cho bà L   ãi suất bao nhiêu bà Đ không biết và bà 

N nộp  ãi cho bà L bao nhiêu thì bà không biết. Ngoài ra bà không nhận ti n vay 

nào thêm của bà L cả. Bà Đ không đồng ý trả số ti n vay  69.000.000 đồng và lãi 

suất cho bà L theo yêu cầu của bà L. Đối với số ti n 35.000.000 đồng bà Đ vay của 

bà L dùm cho bà N thì bà Đ yêu cầu bà N có trách nhi m trả cho bà L vì hàng 

tháng bà N đã nộp  ãi cho bà L. Bà Đ yêu cầu bà Ph m Thị Thu L trả   i cho bà Đ 

giấy chứng nhận quy n s  d ng đất mà bà Đ đứng tên mà trước đây bà N mượn 

của bà Đ để thế chấp cho bà L.  

        - Bà Trương Thị N trình bày: Bà N thừa nhận bà Võ Thị Đ có vay của bà 

Ph m Thị Thu L 35.000.000 đồng dùm cho bà và N đã nhận ti n này từ tay bà Đ, 

bà N không có vay ti n của bà L, gi a bà N với bà L không có quan h  gì cả. V  

lãi thì bà N phải nộp trực tiếp cho bà L hàng ngày  mỗi ngày nộp  ãi cho bà L 

350.000 đồng. V   ãi suất bà L tính  ãi  0.000 đồng ngày  .000.000 đồng, bà N đã 

nộp  ãi cho bà L rất nhi u c n c  thể bao nhiêu bà N không nhớ. Bà N đồng ý trả 

cho bà Võ Thị Đ 35.000.000 đồng ti n bà Đ vay dùm cho bà  c n bà Đ trả cho bà L 

thế nào thì tùy bà Đ. 

        - Người  àm chứng:  

        + Ông Phan Văn N trình bày: Ông N khẳng định ông viết dùm tờ biên nhận 

ngày 12/8/2020 có bà Võ Thị Đ  ăn tay và bà Trương Thị N  ăn tay  àm chứng 

trong biên nhận. Bà Đ với bà L cộng sổ với nhau  khi đó ông N đến r a xe thì bà L 

nhờ ông viết dùm biên nhận. 

        + Anh Nguyễn Tuấn K trình bày: Anh K viết dùm biên nhận ngày 06 9/2020 

do bà Đ  ăn tay và bà N  ăn tay chứng kiến  khi đó bà L giao ti n cho bà Đ số ti n 



 

52.000.000 đồng cộng với biên nhận  2 8 2020 thành tổng số ti n 169.000.000 

đồng. Ngoài ra anh K không biết gì thêm. 

         Tòa án tiến hành  ập biên bản kiểm tra vi c giao nộp  tiếp cận  công khai 

chứng cứ và biên bản h a giải nhưng không thành. 

Kết  uận giám định số 3  KLGT- PC09(ĐV)  ngày  5  2 202  của Ph ng 

kỹ thuật hình sự  Công an tỉnh An Giang đã kết  uận “Dấu vân tay màu đỏ in t i vị 

trí viết tên Võ Thị Đ  dưới m c người nhận ti n  trên 02 (hai) biên nhận ngày 

 2 8 2020 và ngày 06 9 2020  ký hi u TLCGĐ: A   A2 so với dấu vân tay in   ô 

ngón trỏ phải trên chỉ bản  ập ngày 28  0 202  t i T a án nhân dân thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang viết tên Võ Thị Đ  sinh năm  950  nơi cư trú: ấp T, xã A  thị 

xã T  tỉnh An Giang  ký hi u TLM  ;M  à của cùng một người in ra”. 

Hội đồng x t x  công bố: kết  uận giám định số 3  KLGT- PC09(ĐV)  ngày 

 5  2 202  của Ph ng kỹ thuật hình sự  Công an tỉnh An Giang.  

T i phiên t a  Bà L  bà Đ  bà N gi  nguyên yêu cầu và quan điểm. 

Bà Ph m Thị Thu L  bà Võ Thị Đ và Bà Trương Thị N xác định đã cung cấp 

đầy đủ chứng cứ cho Tòa án, không c n cung cấp thêm chứng cứ nào khác. 

-  Ý kiến của Kiểm sát viên:  

Vi c tuân theo pháp  uật của Th m phán  Hội đồng x t x   Thư ký trong thời 

gian chu n bị x t x . Th m phán được phân công th   ý giải quyết v  án thực hi n 

đúng  đầy đủ quy định Bộ  uật Tố t ng Dân sự năm 20 5.  

Vi c tuân thủ pháp  uật của Hội đồng x t x   Thư ký T a án t i phiên t a đã 

tuân theo đúng các quy định của Bộ  uật Tố t ng Dân sự năm 20 5 v  vi c x t x  

sơ th m v  án. 

Người tham gia tố t ng đã thực hi n đầy đủ quy n và nghĩa v  tố t ng của 

họ theo quy định của pháp  uật. 

Ý kiến v  giải quyết v  án  bà Ph m Thị Thu L với bà Võ Thị Đ Hợp đồng 

vay tài sản với nhau  có ký giấy nợ vào ngày 12/8/2020 và ngày 06/9/2020  vi c bà 

Đ nợ bà L có kết  uận giám định số 3  KLGT- PC09(ĐV)  ngày  5  2 202  của 

Ph ng kỹ thu n hình sự  Công an tỉnh An Giang. Yêu cầu của bà Ph m Thị Thu L 

 à có căn cứ. Do đó đ  nghị Hội đồng x t x  chấp nhận yêu cầu của bà L  buộc bà 

Võ Thị Đ phải có nghĩa v  trả cho bà L 164.500.000 đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



 

Sau khi nghiên cứu các tài  i u có trong hồ sơ và các chứng cứ v  án được 

công bố th m tra t i phiên t a  qua tranh  uận Hội đồng x t x  (sau đây gọi 

HĐ  ) x t thấy: 

[1] V  áp d ng pháp  uật tố t ng: Đây  à v  án “tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” theo quy định t i khoản 3 Đi u 26; Đi u 35 Bộ  uật tố t ng dân sự nên nguyên 

đơn kh i ki n bị đơn bà Võ Thị Đ  sinh năm  950. Nơi cư trú: ấp T, xã A, thị xã T, 

tỉnh An Giang, đương sự đã nộp ti n t m ứng án phí  quan h  tranh chấp thuộc 

th m quy n giải quyết của T a án nhân dân thị xã Tân Châu th   ý giải quyết. 

  V  án tranh chấp Hợp đồng vay tài sản gi a bà Ph m Thị Thu L với bà Võ 

Thị Đ  đôi bên có ký biên nhận nợ trên cơ s  tự nguy n  thỏa thuận được pháp  uật 

xem xét và bảo v . 

          [2] V  nội dung: Bà Ph m Thị Thu L cho rằng bà Võ Thị Đ có vay của bà L 

02 đợt bằng tổng số ti n  69.000.000 đồng và bà Đ có  ăn tay vào 02 biên nhận nợ 

như sau:  Biên nhận  2 8 2020 bà Đợi ký nhận   7.000.000 đồng  phần này bà Đ 

nhận 05  ần bà L có ghi vào sổ c  thể, nhưng do bà Đ kêu bỏ sổ sợ bà L sau này 

cộng vào sổ nên bà L đã bỏ. Đối với biên nhận ngày 06 9 2020 bà Đ đến vay thêm 

52.000.000 đồng  bà Đ  ăn tay có bà N  ăn tay nhân chứng. Đối với  ãi suất thì hai 

bên thỏa thuận 3% tháng  hình thức nộp  ãi hàng tháng  khi đó bà Đ có nộp cho bà 

L được 03 tháng  ãi bằng số ti n 4.500.000 đồng  số vốn 50.000.000 đồng  sau đó 

bà Đ hứa bán đất cho bà L thì bà L không tính  ãi n a. Bà L yêu cầu bà Đ trả cho 

bà L vốn  69.000.000 đồng và  ãi suất từ khi vay đến nay (có trừ đi 03 tháng  ãi 

mà bà Đ nộp trước đây  mỗi tháng bà Đ nộp cho bà L 1.500.000 đồng trên số vốn 

50.000.000 đồng). 

Bà Đ khẳng định bà chỉ vay dùm cho bà N 0   ần của bà L số ti n 35.000.000 

đồng và có  ăn tay vào biên nhận 35.000.000 đồng chứ ngoài ra bà không  ăn tay 

vào biên nhận nào cả  biên nhận bà Đ  ăn tay với bà L bà không nhớ ngày tháng  bà 

Đ chỉ nhớ vào năm 20 9. Ti n vay của bà L bà giao cho bà N và hàng tháng bà N 

nộp  ãi cho bà L   ãi suất bao nhiêu bà Đ không biết và bà N nộp lãi cho bà L bao 

nhiêu thì bà không biết. Ngoài ra bà không nhận ti n vay nào thêm của bà L cả. 

Nay bà Đ không đồng ý trả số ti n  69.000.000 đồng vốn và  ãi suất cho bà L theo 

yêu cầu của bà L. Đối với số ti n 35.000.000 đồng bà Đ vay của bà L dùm cho bà 

N thì bà Đ yêu cầu bà N có trách nhi m trả cho bà L vì hàng tháng bà N đã nộp  ãi 

cho bà L. 

  V  chứng cứ bà L yêu cầu giám định dấu vân tay của bà Đ trong 02 biên 

nhận ngày 12/8/2020 và biên nhận ngày 06 9 2020, bà Đ đồng ý giám định. Kết 

 uận giám định số 3  KLGT- PC09(ĐV)  ngày  5  2 202  của Ph ng kỹ thuật hình 

sự  Công an tỉnh An Giang đã kết  uận “Dấu vân tay màu đỏ in t i vị trí viết tên Võ 

Thị Đ  dưới m c người nhận ti n  trên 02 (hai) biên nhận ngày  2 8/2020 và ngày 



 

06 9 2020  ký hi u TLCGĐ: A   A2 so với dấu vân tay in   ô ngón trỏ phải trên chỉ 

bản  ập ngày 28  0 202  t i T a án nhân dân thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang viết 

tên Võ Thị Đ  sinh năm  950  nơi cư trú: ấp T, xã A  thị xã T  tỉnh An Giang  ký 

hi u TLM  ;M  à của cùng một người in ra”. 

Ngoài ra người  àm chứng ông Phan Văn N và anh Nguyễn Tuấn K đ u khẳng 

định đã viết dùm biên nhận nợ cho bà Võ Thị Đ vay ti n của bà Ph m Thị Thu L 

vào ngày 12/8/2020 và ngày 06/9/2020. 

Như vậy đã có đủ căn cứ để khẳng định bà Võ Thị Đ có vay của bà Ph m Thị 

Thu L theo 02 biên nhận  2 8 2020 bà Đ ký nhận   7.000.000 đồng và biên nhận 

ngày 06/9/2020 bà Đ vay của bà Loan 52.000.000 đồng bằng tổng số ti n 

 69.000.000 đồng. Bà Đ có  ỗi với bà L   àm thi t h i đến quy n  ợi hợp pháp của 

bà L. Bà L yêu cầu bà Đ có nghĩa v  trả số nợ trên  à có căn cứ được Hội đồng x t 

x  chấp nhận. 

 Trước phiên t a hôm nay; bà Ph m Thị Thu L đồng ý trừ số ti n trước đây bà 

Đ đã nộp  ãi cho bà L 4.500.000 đồng vào số vốn  69.000.000 đồng  như vậy số nợ 

bà Đ có trách nhi m trả cho bà L  à  64.500.000 đồng. 

 Đối với  ãi suất; t i phiên t a hôm nay bà L xin rút   i  không yêu cầu tính 

 ãi suất đối với số ti n vay  69.000.000 đồng với bà Đ, xin rút yêu cầu tính  ãi của 

bà L  à hợp  ý được Hội đồng x t x  chấp nhận và đình chỉ. 

Vi c thanh toán nợ c  thể thế nào Hội đồng x t x  không đ  cập giải quyết 

trong bản án này mà khi án có hi u  ực pháp  uật sẽ do cơ quan Thi hành án xét 

giải quyết. 

      Về chi phí giám định: Theo phiếu thanh toán bồi dưỡng giám định số 

3  KLGĐ PC09 (ĐV) ngày  8 0  2022  của Ph ng kỹ thuật hình sự  Công an tỉnh 

An Giang đã thu số ti n 2.550.000 đồng  ti n này bà Ph m Thị Thu L đã t m ứng  

do bà Võ Thị Đ có  ỗi nên bà Đ phải chịu chi phí giám định và bà Đ có trách nhi m 

hoàn trả   i cho bà L. T i phiên t a hôm nay bà Ph m Thị Thu L tự nguy n chịu 

ti n chi phí giám định 2.550.000 đồng  x t thấy hợp  ý được Hội đồng x t x  công 

nhận. 

      V  giấy chứng nhận quy n s  d ng đất số 02787.   DĐ  D  ngày 

15/10/200  của bà Võ Thị Đ  hi n bà Ph m Thị Thu L đang gi .   t thấy do các 

bên không đăng ký giao dịch đảm bảo vi c thế chấp tài sản t i Văn ph ng đăng ký 

đất đai theo quy định t i khoản 3 Đi u  88 Luật đất đai năm 20 3. Do đó  bà L có 

nghĩa v  hoàn trả   i cho bà Đ theo quy định. 

      Vi c bà Đ cho rằng vay ti n của bà L dùm cho bà N, bà L không thừa nhận  

bà N thừa nhận. Bà Đ chỉ yêu cầu bà N trả cho bà L nhưng không được bà L đồng 

ý  bà Đ không có yêu cầu đối với bà N trả cho bà nên Hội đồng x t x  không đặt ra 

giải quyết trong v  án này.  au này bà Đ có quy n kh i ki n bà N trong v  án 

khác. 



 

 [4] V  án phí dân sự sơ th m: Do bà Võ Thị Đ có  ỗi với bà L  ẽ ra bà Đ 

phải chịu ti n án phí theo quy định. Do bà Đ  à người cao tuổi và bà Đ có đơn xin 

miễn đ  ngày 05 5 2022  nên bà Võ Thị Đ được x t miễn toàn bộ. Bà Ph m Thị 

Thu L được hoàn   i 4.225.000 đồng (bốn tri u hai trăm hai mươi  ăm nghìn) ti n 

t m ứng án phí đã nộp theo biên  ai thu số: TU/2019/0002422 ngày 15/3/2021 của 

Chi c c thi hành án dân sự  thị xã Tân Châu. 

Bà Trương Thị N không phải chịu án phí dân sự sơ th m. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp d ng khoản 3 Đi u 26  Đi u 35  khoản   Đi u 9 , khoản 2 Đi u 244 của 

Bộ  uật Tố t ng dân sự năm 20 5; Đi u 463 và Đi u 466 Bộ  uật dân sự năm 20 5; 

khoản 3 Đi u  88 Luật đất đai năm 20 3; điểm đ Khoản 1 Đi u  2 nghị  uyết số 

326 20 6 UBTV H 4 ngày 30  2 20 6 của Ủy ban thường v   uốc hội  quy định 

v  án phí và    phí T a án. 

Xöû: Chấp nhận yêu cầu của bà Ph m Thị Thu L. 

- Buộc Võ Thị Đ phải có nghĩa v  trả cho bà Ph m Thị Thu L 164.500.000 

đồng (một trăn sáu mươi bốn tri u năm trăm nghìn). 

      - Công nhận bà Ph m Thị Thu L tự nguy n chịu 2.550.000 đồng chi phí 

giám định (đã nộp xong). 

      - Đình chỉ yêu cầu của bà Ph m Thị Thu L v  yêu cầu tính  ãi suất đối với 

ti n vay bà Võ Thị Đ đã vay của bà Loan. 

         - Bà Ph m Thị Thu L có nghĩa v  trả   i cho bà Võ Thị Đ bản chính giấy 

chứng nhận quy n s  d ng đất số 02787.   DĐ  D  cấp ngày 15/10/2001 do bà 

Võ Thị Đ đứng tên. 

- V  án phí dân sự sơ th m: Bà Võ Thị Đ được x t miễn toàn bộ. Bà Ph m 

Thị Thu L được hoàn   i 4.225.000 đồng (bốn tri u hai trăm hai mươi  ăm nghìn) 

ti n t m ứng án phí đã nộp theo biên  ai thu số: TU 20 9 0002422 ngày  5 3 202  

của Chi c c thi hành án dân sự  thị xã Tân Châu. 

Bà Trương Thị N không phải chịu án phí dân sự sơ th m.. 

Keå töø ngaøy baûn án có hi u  ực pháp  uật ( đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản ti n phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong  tất cả các khoản ti n  hàng tháng 



 

bên phải thi hành án c n phải chịu khoản ti n  ãi của số ti n c n phải thi hành án 

theo mức  ãi suất t i khoản 2 Đi u 468 của Bộ  uật dân sự năm 20 5. 

Trong h n mười  ăm ngày kể từ ngày tuyên án các đương sự có quy n kháng 

cáo bản án yêu cầu t a x  phúc th m. 

Trong trường hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định t i Đi u 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án 

dân sự có quy n thỏa thuận thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  tự nguy n thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Đi u 6  7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định t i Đi u 30 

Luật Thi hành án dân sự./. 

          
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh An Giang; 
- VKSND TX Tân Châu; 

- Chi c c THAD  T  Tân Châu; 

- Các đương sự (để thi hành); 
- Lưu: H VA 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Thế Minh 

 


